UBND TỈNH NINH THUẬN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                         

                                                                                       Ninh Thuận, ngày 30  tháng 6  năm 2011

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL TRƯỜNG THPT Chuyên LÊ QUÝ ĐÔN
(Do Sở GD&ĐT Ninh Thuận cấp với địa chỉ web là mail.ninhthuan.edu.vn)


Địa chỉ Email được thiết lập theo quy định  của Bộ GD&ĐT và thống nhất chung trong toàn ngành GD Ninh Thuận

Email của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn: 
thptlequydon@ninhthuan.edu.vn
I. Cá nhân:
	STT
	Tên cá nhân
	Địa chỉ Email

	1
	Trần Thanh Tuấn
	thanhtuan.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	2
	Phạm Văn Phú
	vanphu.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	3
	Trần Nhật Quang
	nhatquang.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	4
	Trần Văn Trung
	vantrung.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	5
	Cao Trần Tứ Hải
	tuhai.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	6
	Nguyễn Bằng Phong
	bangphong.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	7
	Lê Lễ
	lele.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	8
	Đoàn Thị Thục Đoan
	thucdoan.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	9
	Lê Thọ Nhân
	thonhan.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	10
	Trương Thị Oanh
	thioanh.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	11
	Phạm Thị Thúy Anh
	thuyanh.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	12
	Phạm Thị Hoài Thanh
	hoaithanh.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	13
	Nguyễn Thị Xuân
	thixuan.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	14
	Hồ Ngọc Cường
	ngoccuong.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	15
	Diệp Như Quỳnh
	nhuquynh.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	16
	Phạm Thị Thùy Trang
	thuytrang.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	17
	Nguyễn Thị Sang
	thisang.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	18
	Thanh Thị Cẩm Vân
	camvan.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	19
	Võ Thị Thái Thủy
	thaithuy.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	20
	Vân Long Trọng
	longtrong.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	21
	Dương Thành Công
	thanhcong.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	22
	Đinh Thị Diệu Trang
	dieutrang.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	23
	Nguyễn Thị Hoàng Hải
	hoanghai.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	24
	Đỗ Hữu Minh
	huuminh.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	25
	Lưu Văn Hai
	vanhai.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	26
	Lê Phạm Việt Mẫn
	vietman.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	27
	Nguyễn Thị Khánh Trang
	khanhtrang.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	28
	Trần Thị Phúc Hòa
	phuchoa.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	29
	Lê Thị Ánh Linh
	anhlinh.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	30
	Đoàn Thị Hà Nhung
	hanhung.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	31
	Đặng Quang Sơn
	quangson.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	32
	Phạm Nguyễn Hoàng Minh
	hoangminh.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	33
	Nguyễn Nhật Bích Lê
	bichle.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	34
	Huỳnh Thục Hạ Đoan
	hadoan.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	35
	Báo Nguyễn Thái Chi
	thaichi.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	36
	Võ Phúc Anh Vũ
	anhvu.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	37
	Đặng Ngọc Hà
	ngocha.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	38
	Lương Thị Thanh Hiền
	thanhhien.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	39
	Huỳnh Thị Hoàng Diệu
	hoangdieu.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	40
	Nguyễn Ngọc Gia Lăng
	gialang.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	41
	Bùi Thị Thanh
	thithanh.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	42
	Trần Ngọc Sơn
	ngocson.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	43
	Nguyễn Thụy Ngọc Trang
	ngoctrang.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	44
	Phan Gia Hưng
	giahung.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	45
	Lê Văn Thắng
	vanthang.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	46
	Nguyễn Đăng Khoa
	dangkhoa.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	47
	Ngô Duy Khoa
	duykhoa.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	48
	Bùi Thụy Quỳnh Như
	quynhnhu.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	49
	Nguyễn Ngọc Hường
	ngochuong.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	50
	Lê Văn Bằng
	vanbang.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	51
	Nguyễn Thị Thêm
	thithem.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	52
	Nguyễn Thị Kim Châu
	kimchau.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	53
	Lê Thị Đào
	thidao.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	54
	Võ Thị Minh Trang
	minhtrang.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	55
	Phạm Duy Kiên
	duykien.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	56
	Võ Văn Quý
	vanquy.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	57
	Nguyễn Thị Thùy Trinh
	thuytrinh.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	58
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	ngochiep.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	59
	Nguyễn Thị Lan Anh
	lananh.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	60
	Võ Đức An
	ducan.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	61
	Trần Thị Yến
	ttyen.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	62
	Lưu Công Lương
	congluong.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	63
	Mai Thị Ngọc Hạnh
	ngochanh.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	64
	Võ Thị Thanh Trọng
	thanhtrong.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn 21/9/2011

	65
	Nguyễn Hà Kim Loan
	kimloan.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	66
	Nguyễn Thị Bích Vân
	bichvan.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	67
	Trần Phạm Mai Duy
	maiduy.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	68
	Từ Ngọc Huyền Trâm
	huyentram.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	69
	Phạm Thị Nhung
	nhungpt.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	70
	Dương Thị Thanh Hiền
	thanhhien.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	71
	Ung Quốc Tuấn
	quoctuan.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	72
	Nguyễn Thị Thu Mây
	thumay.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn 

	73
	Hoàng Thị Đức Hạnh
	duchanh.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn 29/8/2012

	74
	Bá Văn Khôi
	khoibv.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn 


Email cá nhân cấp ngày 29/8/2013

	S
T
T
	Tên cá nhân
	Địa chỉ Email

	1
	Nguyễn Đức Dũng
	ducdung.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	2
	Phạm Thị Ngọc
	ngocpt.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	3
	Vũ Bá Hùng
	bahung.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	4
	Trần Thị Kim Huyền
	kimhuyen.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	5
	Nguyễn Ngọc An
	ngocan.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	6
	Nguyễn Đức Vũ
	ducvu.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	7
	Đặng Vũ Phương Thảo
	phuongthao.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn


Email cá nhân cấp ngày 05/11/2014

	S

T

T
	Tên cá nhân
	Địa chỉ Email

	1
	Trần Thị Sơn Huyền
	sonhuyen.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	2
	Lê Thị Mỹ Uyên
	myuyen.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	3
	Phạm Tiến Quang
	tienquang.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	4
	Phan Thị Bích Hương
	bichhuong.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn


Email cá nhân cấp ngày 08/10/2015

	S

T

T
	Tên cá nhân
	Địa chỉ Email

	1
	Nguyễn Thị Kim Thảo
	kimthao.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	2
	Trần Thị Nga
	ngatt.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn

	3
	Nguyễn Văn Hồng
	hongnv.thptlequydon@ninhthuan.edu.vn


Nơi nhận:                                                                           
TL. GIÁM ĐỐC
- trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; 

               KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
- Lưu: VT, CNTT.                                                                PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 







       (Đã ký)
                                                                                                                                                  Phan Đức Lý



